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NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP HP SL

PHÒNG 

THI Đ. ĐIỂM

Thứ Hai Sáng 7h30-9h00 Đọc Tiếng Việt 1 ĐOCTV1-14.01 14 DB201 41 LD

22-06-15 9h30-…

Luyện âm tiếng 

Việt 2 LÂMTV2-14.01 12 DB201 41 LD

7h30-…

Kỹ năng tiếng B1.3 

(Đọc và Nói)  KNT B1.3-14.01 27 HA101 131 LNH

KNT B1.3-14.02 33 HA102

KNT B1.3-14.03 38 HA103

KNT B1.3-14.04 37 HA401

KNT B1.3-14.05 40 HC201

(Nói 2) NOI 2-14.05 1 HC201

KNT B1.3-14.06 40 HC504

KNT B1.3-14.07 36 HA402

7h30-8h30 Đọc 4 DOC4-14.01 36 HA403 131 LNH

(lớp học cải thiện)

7h30-9h00

Tiếng Trung tổng 

hợp  2 TTTH 2-14.01 34 HB201 131 LNH

TTTH 2-14.02 45 HC204

TTTH 2-14.03 36 HB202

TTTH 2-14.04 46 HC303

7h30-9h00 Đọc 2 ĐOC 2 (J)-14.01 35 HA501 131 LNH

ĐOC 2 (J)-14.02 37 HA502

ĐOC 2 (J)-14.03 30 HA503

7h30-8h30 Đọc 2 ĐOC 2 (H)-14.01 33 HB401 131 LNH

ĐOC 2 (H)-14.02 36 HB402

ĐOC 2 (H)-14.03 35 HB403

7h30-9h00 Kỹ năng tiếng B1.3 KNT B1.3-14.01 33 HB102 131 LNH

(Nghe & Đọc) KNT B1.3-14.02 31 HB103

KNT B1.3-14.03 36 HB501

KNT B1.3-14.04 34 HB502

KNT B1.3-14.05 30 HB503

KNT B1.3-14.06 49 HC401

KNT B1.3-14.07 48 HC404

KNT B1.3-14.08 46 HC501

9h30-10h30 Dân tộc học ĐC DTHDC-14.01 112 HHTA 131 LNH

Thứ Ba Sáng 7h30-… Nói 1 (đsxh) NOI 1 (đsxh)-14.01 39 HA101 131 LNH

23-06-15 NOI 1 (đsxh)-14.02 26 HA102

NOI 1 (đsxh)-14.03 25 HA103
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NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP HP SL

PHÒNG 

THI Đ. ĐIỂM

Thứ Ba Sáng 7h30-… Nói 1 (tm) NOI 1 (tm)14.01 20 HA401 131 LNH

23-06-15 NOI 1 (tm)14.02 29 HA402

Thứ Tư Sáng 7h30-…

Kỹ năng tiếng B1.4 

(Viết và Nói) KNT B1.4-14.01 34 DA101 41 LD

24-06-15 (Nói 2) NOI 2-14.01 1 DA101

KNT B1.4-14.02 26 DB102

KNT B1.4-14.03 36 DB202

KNT B1.4-14.04 43 DB303

KNT B1.4-14.05 40 DB303

KNT B1.4-14.06 36 DB203

(Nói 2) NOI 2-14.06 1 DB203

KNT B1.4-14.07 40 DB204

KNT B1.4-14.08 38 DC201

(Nói 2) NOI 2-14.08 1 DC201

KNT B1.4-14.09 39 DC202

(Nói 2) NOI 2-14.09 2 DC202

KNT B1.4-14.10 41 DC203

KNT B1.4-14.11 40 DC302

(Nói 2) NOI 2-14.11 1 DC302

KNT B1.4-14.12 37 DC302

KNT B1.4-14.13 32 DC301

KNT B1.4-14.14 35 DC403

KNT B1.4-14.15 41 DB302

KNT B1.4-14.16 39 DC404

KNT B1.4-14.01 28 HA101 131 LNH

lớp Chất lượng cao

7h30-9h00 Nghe Tiếng Việt 1 NGHETV1-14.01 14 B201 41 LD

9h30-… Nói Tiếng Việt 1 NOITV1-14.01 13 B201 41 LD

7h30-… Kỹ năng tiếng B1.4 KNTB1.4-14.01 27 HA403 131 LNH

(Viết và Nghe) KNTB1.4-14.02 33 HA501

KNTB1.4-14.03 38 HC201

KNTB1.4-14.04 40 HC204

KNTB1.4-14.05 41 HC303

KNTB1.4-14.06 38 HA502

KNTB1.4-14.07 36 HA503

7h30-… Nghe - Nói 2 N-NOI 2-14.01 34 HB102 131 LNH

N-NOI 2-14.02 45 HB103

7h30-8h30 Đọc 1 DOC 1-14.01 22 HB401 131 LNH

DOC 1-14.02 36 HB402

DOC 1-14.03 35 HB403

7h30-8h30

Phương pháp NC 

khoa học PPNCKH-14.01 138 HHTA 131 LNH

7h30-8h30 Nghe 2 (Hàn) NGHE 2 (H)-14.01 34 HB201 131 LNH

NGHE 2 (H)-14.02 36 HB202

7h30-8h30 Nghe 2 (Hàn) NGHE 2 (H)-14.03 37 HC402
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NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP HP SL

PHÒNG 

THI Đ. ĐIỂM

Thứ Tư Sáng 7h30-8h30 Nghe 2 (Nhật) NGHE 2 (J)-14.01 33 HB501 131 LNH

24-06-15 NGHE 2 (J)-14.02 30 HB502

NGHE 2 (J)-14.03 29 HB503

9h30-10h30

Địa lý kinh tế VN 

và TG ĐLKT VN&TG-14.01 107 HHTA 131 LNH

9h00-10h00 Nghe 1 NGHE 1-14.01 22 HB401 131 LNH

NGHE 1-14.02 37 HB402

NGHE 1-14.03 35 HB403

9h00-10h30 Viết 2 VIET 2 (H)-14.01 33 HB201 131 LNH

(Hàn) VIET 2 (H)-14.02 33 HB202

VIET 2 (H)-14.03 35 HC402

9h00-10h30 Viết 2 VIET 2 (J)-14.01 32 HB501 131 LNH

(Nhật) VIET 2 (J)-14.02 44 HC404

VIET 2 (J)-14.03 34 HB502

Chiều 13h30-…

Kỹ năng tiếng B1.4 

(Viết & Nói) KNTB1.4-14.01 33 HC402 131 LNH

KNTB1.4-14.02 34 HC403

KNTB1.4-14.03 37 HC201

KNTB1.4-14.04 37 HC204

KNTB1.4-14.05 30 HC502

KNTB1.4-14.06 49 HC303

KNTB1.4-14.07 48 HC401

KNTB1.4-14.08 46 HC404

Thứ Năm Sáng 7h30-9h00 

Kỹ năng tiếng B1.3 

(Nghe và Đọc) KNT B1.3-14.01 34 HA101 131 LNH

25-06-15 thi môn Đọc KNT B1.3-14.02 26 HA102 131 LNH

(thi tập trung KNT B1.3-14.03 35 HA103 131 LNH

tại 131 LNH) KNT B1.3-14.04 43 HC201 131 LNH

KNT B1.3-14.05 37 HB102 131 LNH

KNT B1.3-14.06 34 HB103 131 LNH

9h15-9h45 KNT B1.3-14.07 40 HC204 131 LNH

thi môn Nghe KNT B1.3-14.08 41 HC303 131 LNH

KNT B1.3-14.09 41 HC401 131 LNH

KNT B1.3-14.10 40 HC404 131 LNH

KNT B1.3-14.11 40 HC501 131 LNH

KNT B1.3-14.12 37 HB201 131 LNH

KNT B1.3-14.13 34 HB202 131 LNH

KNT B1.3-14.14 35 HB402 131 LNH

KNT B1.3-14.15 41 HC504 131 LNH

KNT B1.3-14.16 37 HB401 131 LNH

KNT B1.3-14.01 28 HB102 131 LNH

lớp Chất lượng cao

7h30-9h00 Đọc - Viết 2 Đ-VIET2-14.01+02 78 HHTA 131 LNH

7h30-9h00 Ngữ pháp 1 NP1-14.01 31 HB501 131 LNH

NP1-14.02 38 HB502
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NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP HP SL

PHÒNG 

THI Đ. ĐIỂM

Thứ Năm 

25/6/2015 Sáng 7h30-9h00 Ngữ pháp 1 NP1-14.03 39 HB503 132 LNH

Thứ Sáu Sáng 7h30-9h00

Kỹ năng tiếng B1.5 

(Ngữ pháp) KNTB1.5-14.01 43 DB202 41 LD

26-06-15 KNTB1.5-14.02 32 DB203

KNTB1.5-14.03 41 DB204

KNTB1.5-14.04 45 DB302

KNTB1.5-14.05 46 DB303

KNTB1.5-14.06 45 DC203

KNTB1.5-14.07 43 DC302

KNTB1.5-14.08 45 DC404

9h00-10h30

Kỹ năng tiếng B1.5 

(Ngữ pháp) KNTB1.5-14.09 49 DB302 41 LD

KNTB1.5-14.10 47 DB303

KNTB1.5-14.11 42 DC203

KNTB1.5-14.12 45 DC302

KNTB1.5-14.13 38 DC404

KNTB1.5-14.14 35 DB202

KNTB1.5-14.15 37 DB203

KNTB1.5-14.16 37 DB204

KNTB1.5-14.01 28 HA101 131 LNH

lớp Chất lượng cao

7h30-9h00 Viết Tiếng Việt 1 VIETTV1-14.01 12 DB201 41 LD

7h30-9h00 Kỹ năng tiếng B1.5 KNTB1.5-14.01 28 HA101 131 LNH

(Ngữ pháp) KNTB1.5-14.02 33 HA102

KNTB1.5-14.03 37 HA103

KNTB1.5-14.04 37 HA401

KNTB1.5-14.05 48 HC201

KNTB1.5-14.06 38 HA402

KNTB1.5-14.07 42 HC204

7h30-9h00 Ngữ pháp TH 1 NPTH1-14.01 35 HA403 131 LNH

NPTH1-14.02 46 HC303

7h30-8h30 Viết 1 VIET 1-14.01 22 HA501 131 LNH

VIET 1-14.02 37 HA502

VIET 1-14.03 35 HA503

7h30-… Nghe 1 (đsxh) NGHE1(đsxh)-14.01 26 HB102 131 LNH

NGHE1(đsxh)-14.02 38 HB103

NGHE1(đsxh)-14.03 26 HB201

7h30-… Nghe 1 (tm) NGHE 1 (tm)-14.01 21 HB202 131 LNH

NGHE 1 (tm)-14.02 31 HB401

7h30-… Nói 2 NOI 2 (H)-14.01 33 HB501 131 LNH

NOI 2 (H)-14.02 35 HB502

NOI 2 (H)-14.03 34 HB503

7h30-… Nói 2 NOI 2 (J)-14.01 32 HB402

NOI 2 (J)-14.02 31 HB403
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NGÀY THI BUỔI GIỜ THI MÔN THI LỚP HP SL

PHÒNG 

THI Đ. ĐIỂM

Thứ Sáu Sáng 7h30-… Nói 2 NOI 2 (J)-14.03 30 HC402

26-06-15 7h30-9h00

Kinh tế học đại 

cương KTHĐC-14.01A 112 HHTA 131 LNH

KTHĐC-14.02A 95 HC404

8h30-… Nói 1 NOI 1-14.01 22 HA501 131 LNH

NOI 1-14.02 36 HA502

NOI 1-14.03 35 HA503

9h30-10h30 Hình thái học HTH-14.01 66 HC201 131 LNH

HTH-14.02 77 HC204

HTH-14.03 42 HC303

HTH-14.04 75 HC401

Chiều 13h30-14h30

Kỹ năng tiếng B1.5 

(Ngữ pháp) KNTB1.5-14.01 36 HA101 131 LNH

KNTB1.5-14.02 31 HA102

KNTB1.5-14.03 34 HA103

KNTB1.5-14.04 35 HA401

KNTB1.5-14.05 30 HA402

KNTB1.5-14.06 48 HC201

KNTB1.5-14.07 48 HC204

KNTB1.5-14.08 46 HC303

Thứ Bảy Sáng 7h30-8h30

Lịch sử văn minh 

phương Đông LSVMPĐ-14.01 65 HC204 131 LNH

27-06-15 LSVMPĐ-14.02 96 HC303

LSVMPĐ-14.03 46 HC201

9h00-10h00

Phương pháp NC 

khoa học PPLNCKH-14.01 102 HC404 131 LNH

PPLNCKH-14.02 116 HHTA

PPLNCKH-14.03 103 HC504

* Lưu ý: Các môn thi tập trung vào sáng thứ Năm, 25/6/2015 (K.Anh, Nga, Pháp) thi tại 131 L. N. Hộc

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Người lập bảng

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 6 năm 2015

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Huỳnh Lê Minh Châu
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